
STT Mô tả công việc Khối lượng 

tham khảo 

Đơn vị 

tính 

7.1 Cánh buồm:  bộ 

7.1.1 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt - kim loại 1.620,0000 m2 

7.1.2 Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ 1.620,0000 m2 

7.1.3 Tháo dỡ hệ đèn trang trí 12,0000 công 

7.1.4 Lắp đèn pha trên cạn, điều kiện làm việc 

H>=3m 

12,0000 bộ 

7.1.5 Đèn chiếu hắt 24w đơn sắc 220v 12,0000 bộ 

7.1.6 Lắp đèn Led flex neon 220v bản 8x16mm 816,0000 m 

7.1.7 Mạch điều khiển Led full color 6,0000 bộ 

7.1.8 Lắp Led full color D30mm (XQD) 4.704,0000 bóng 

7.1.9 Gen hộp gắn led full 474,0000 m 

7.1.10 Nguồn 12v/33A 24,0000 bộ 

7.1.11 Dây Cu/PVC 1x1,5mm -300/500V 1.500,0000 m 

7.1.12 Dây dẫn Cu/PVC/PVC 2x2,5mm-300/500V 180,0000 m 

7.1.13 Keo x-bon 72,0000 lọ 

7.1.14 Tủ điện 400x600x250mm 6,0000 tủ 

7.1.15 Automat 6A-500V 6,0000 cái 

7.2 Trụ sen   

7.2.1 Gia công khung trụ hoa bằng thép hình 2,0600 tấn 

7.2.2 Lắp dựng khung trụ hoa 2,0600 tấn 

7.2.3 Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 

nước phủ 

263,7150 1m
2
 

7.2.4 Bulong M8 75,0000 cái 

7.2.5 Bulong M12 50,0000 cái 

7.2.6 Mica dày 3mm 8,5500 m2 

 

7.2.7 

Lắp đèn led f5 đế đúc f8 Bóng led 5mm siêu 

sáng, mầu đơn sắc, nguồn 5V. Kích thước đế: 

8mm nhựa đúc chống nước (gồm công gắn led 

chi tiết) 

 

38.390,0000 

 

bóng 

7.2.8 Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc, điều 

kiện làm việc H>3m 

20,4900 10 m 

7.2.9 Tăng cứng chân trụ KT 150x100x8 10,0000 kg 

7.2.10 Bản mã đế 400x400x20 100,0000 kg 

7.2.11 Tủ điện 600x400x200mm 5,0000 tủ 

7.2.12 Nguồn 5v/70A 35,0000 bộ 



7.2.13 Dây dẫn Cu/PVC/PVC 2x1,5mm-300/500V 550,0000 m 

7.2.14 Dây dẫn Cu/PVC/PVC 2x1,5mm-300/500V 50,0000 m 

 

7.2.15 

Lắp đèn led f5 đế đúc f8 Bóng led 5mm siêu 

sáng, mầu đơn sắc, nguồn 5V. Kích thước đế: 

8mm nhựa đúc chống nước (gồm công gắn led 

chi tiết) 

 

2.190,0000 

 

bóng 

7.2.16 Lắp Viền Led dây Flex màu trắng viền miệng 

khung 

86,1100 m 

 

7.2.17 

Lắp đèn led f5 đế đúc f8 Bóng led 5mm siêu 

sáng, mầu đơn sắc, nguồn 5V. Kích thước đế: 

8mm nhựa đúc chống nước (gồm công gắn led 

chi tiết) 

 

4.640 

 

bóng 

7.2.18 Lắp Viền Led dây Flex màu trắng viền miệng 

khung 

94,2000 m 

 

7.2.19 

Lắp đèn led f5 đế đúc f8 Bóng led 5mm siêu 

sáng, mầu đơn sắc, nguồn 5V. Kích thước đế: 

8mm nhựa đúc chống nước (gồm công gắn led 

chi tiết) 

 

7.650 

 

bóng 

7.2.20 Lắp Viền Led dây Flex màu trắng viền miệng 

khung 

115,6150 m 

 

7.2.21 

Lắp đèn led f5 đế đúc f8 Bóng led 5mm siêu 

sáng, mầu đơn sắc, nguồn 5V. Kích thước đế: 

8mm nhựa đúc chống nước (gồm công gắn led 

chi tiết) 

 

11.875 

 

bóng 

7.2.22 Lắp Viền Led dây Flex màu trắng viền miệng 

khung 

204,0500 m 

 


